
Lao động bình quân trong khu vực nhà nước phân theo ngành kinh tế

Average labour in state sector by kind of economic activities

Người - Person

2007 2008 2009 2010

37.741 34.778 36.069 36.001

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Agriculture, forestry and fishing 6.843 6.705 6.632 6.630

Khai khoáng - Mining and quarrying 77 78 76 69

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 5.318 1.908 1.809 1.668

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,

hơi nước và điều hòa không khí

Electricity, gas, stream and air conditioning supply 491 545 590 641

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải,

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 104 105 106 108

Xây dựng - Construction 815 428 429 362

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác - Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles and motorcycles 556 586 579 577

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 864 430 418 367

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities 58 57 61 67

Thông tin và truyền thông - Information & communication _ 418 415 416

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 767 785 824 814

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities _ _ _ _

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

Professional, scientific and technical activities 310 320 310 324

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 244 260 261 199

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; 

QLNN, ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc - Activities of

Communist Party, socio-political organizations; public 

administration and defence; compulsory security 5.925 6.069 6.245 6.462

Giáo dục và đào tạo - Education and training 12.581 13.289 13.913 14.029

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities 2.238 2.169 2.783 2.628

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Arts, entertainment and recreation 522 595 588 593

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 28 31 30 47

TỔNG SỐ - TOTAL

13



Lao động bình quân trong khu vực nhà nước do trung ương quản lý 

phân theo ngành kinh tế

Average labour in state sector under central government management 

by kind of economic activities
         Người - Person

2007 2008 2009 2010

9.535 9.604 9.615 9.558

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Agriculture, forestry and fishing 5.168 5.214 5.162 5.156

Khai khoáng - Mining and quarrying _ _ _ _

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 390 391 384 306

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,

hơi nước và điều hòa không khí

Electricity, gas, stream and air conditioning supply 491 545 590 641

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải,

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities _ _ _ _

Xây dựng - Construction 325 289 289 291

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác - Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles and motorcycles 319 322 319 323

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 769 344 337 278

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities 18 18 _ _

Thông tin và truyền thông - Information & communication _ 418 415 416

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 767 785 824 814

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities _ _ _ _

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

Professional, scientific and technical activities 18 14 14 14

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities _ _ _ _

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; 

QLNN, ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc - Activities of

Communist Party, socio-political organizations; public 

administration and defence; compulsory security 1.267 1.261 1.278 1.319

Giáo dục và đào tạo - Education and training _ _ _ _

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities _ _ _ _

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Arts, entertainment and recreation 3 3 3 _

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities _ _ _ _

14

TỔNG SỐ - TOTAL



Lao động bình quân trong khu vực nhà nước do địa phương quản lý 

phân theo ngành kinh tế

Average labour in state sector under local government management 

by kind of economic activities
     Người - Person

2007 2008 2009 2010

28.206 25.174 26.454 26.443

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Agriculture, forestry and fishing 1.675 1.491 1.470 1.474

Khai khoáng - Mining and quarrying 77 78 76 69

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 4.928 1.517 1.425 1.362

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,

hơi nước và điều hòa không khí

Electricity, gas, stream and air conditioning supply _ _ _ _

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải,

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 104 105 106 108

Xây dựng - Construction 490 139 140 71

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác - Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles and motorcycles 237 264 260 254

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 95 86 81 89

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities 40 39 61 67

Thông tin và truyền thông - Information & communication _ _ _ _

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities _ _ _ _

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities _ _ _ _

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

Professional, scientific and technical activities 292 306 296 310

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 244 260 261 199

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; 

QLNN, ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc - Activities of

Communist Party, socio-political organizations; public 

administration and defence; compulsory security 4.658 4.808 4.967 5.143

Giáo dục và đào tạo - Education and training 12.581 13.289 13.913 14.029

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities 2.238 2.169 2.783 2.628

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Arts, entertainment and recreation 519 592 585 593

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 28 31 30 47

15

TỔNG SỐ - TOTAL


